
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 70DCTT22
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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đăng ký thi 
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Mã SV Ngày sinh 85 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 70DCTT21260 ĐOÀN ĐỨC ANH 23/02/2001 7 3 2.9 F 7.1 B 3.1 F 5.3 D+ 5.4 D+ 2.5 F 5.1 D+

2 70DCTT21072 LÊ VIỆT ANH 10/10/2001 7 3 2.6 F 7.3 B 2.2 F 6.3 C+ 6.0 C+ 3.8 F 6.9 C+

3 70DCTT21157 NGUYỄN VIỆT ANH 21/11/2001 7 3 3.4 F 6.9 C+ 2.2 F 5.6 C 6.8 C+ 2.4 F 5.6 C

4 70DCTT21001 TRẦN QUỐC ANH 15/02/2001 7 1 2.7 F 8.6 A 6.2 C+ 5.8 C 6.6 C+ 4.4 D 5.5 C

5 70DCTT21012 NGUYỄN HỮU BẮC 15/12/2001 7 1 6.0 C+ 8.0 B+ 5.4 D+ 7.4 B 6.9 C+ 3.9 F 7.3 B

6 70DCTT21126 NGÔ VĂN BỐN 07/03/2001 7 0 4.1 D 7.3 B 5.6 C 6.5 C+ 6.7 C+ 6.3 C+ 8.4 B+

7 70DCTT21011 TRỊNH ĐỨC CHÍNH 27/08/2001 7 3 3.0 F 8.4 B+ 2.5 F 6.3 C+ 6.1 C+ 3.6 F 6.5 C+

8 70DCTT21147 NGUYỄN VĂN CẨM 27/06/2001 7 1 3.2 F 7.1 B 5.0 D+ 5.8 C 6.5 C+ 4.7 D 5.6 C

9 70DCTT21314 TẠ THÀNH CÔNG 29/06/2001 7 3 3.0 F 7.3 B 3.2 F 3.5 F 5.9 C 4.5 D 7.0 B

10 70DCTT21267 TRẦN MINH CÔNG 27/09/2001 7 1 3.2 F 8.4 B+ 4.5 D 8.1 B+ 5.6 C 5.9 C 6.5 C+

11 70DCTT21217 NGUYỄN ĐỨC ANH CƯỜNG 04/03/2001 7 1 3.2 F 8.0 B+ 5.7 C 6.7 C+ 6.1 C+ 5.7 C 5.7 C

12 70DCTT21253 TRẦN XUÂN CƯỜNG 24/02/2001 7 1 3.2 F 8.8 A 4.5 D 5.8 C 6.1 C+ 4.2 D 6.7 C+

13 70DCTT21048 PHẠM VĂN CƯƠNG 20/02/2001 7 1 5.8 C 8.4 B+ 3.1 F 6.7 C+ 5.4 D+ 5.7 C 6.7 C+

14 70DCTT21196 NGUYỄN NINH TÙNG DƯƠNG 17/05/2001 7 2 3.7 F 8.9 A 3.1 F 7.4 B 9.1 A 5.3 D+ 6.9 C+

15 70DCTT21284 HOÀNG NGỌC ĐẠI 07/11/2001 7 1 4.4 D 8.2 B+ 6.2 C+ 5.8 C 7.3 B 3.2 F 6.9 C+

16 70DCTT21257 PHẠM NGỌC ĐẠI 20/03/2001 7 1 4.4 D 9.1 A 3.8 F 6.7 C+ 5.8 C 6.4 C+ 5.9 C

17 70DCTT21301 HOÀNG HUY ĐẠT 10/01/2001 0 0

18 70DCTT21254 HOÀNG TIẾN ĐẠT 19/10/2001 7 0 5.1 D+ 7.7 B 8.1 B+ 8.5 A 7.9 B 8.0 B+ 8.5 A

19 70DCTT21299 NGUYỄN THANH HẢI 16/10/2001 7 2 2.9 F 9.0 A 6.8 C+ 6.5 C+ 8.1 B+ 3.3 F 7.5 B

20 70DCTT21273 NGUYỄN VĂN ĐẠI HẢI 08/12/2001 7 3 4.3 D 8.0 B+ 2.8 F 3.7 F 5.3 D+ 3.0 F 6.8 C+

21 70DCTT21295 TRỊNH HỮU HẢI 04/10/2001 7 2 4.4 D 7.1 B 3.0 F 6.7 C+ 5.9 C 3.4 F 7.6 B

22 70DCTT21021 LÊ XUÂN HIỆP 12/08/2001 7 1 4.4 D 8.1 B+ 2.3 F 5.3 D+ 6.3 C+ 4.3 D 5.2 D+

23 70DCTT21269 TRẦN TUẤN HIỆP 07/02/2001 7 1 5.3 D+ 6.9 C+ 7.6 B 4.6 D 6.3 C+ 3.9 F 6.4 C+

24 70DCTT21110 LƯU HÀ TRUNG HIẾU 30/12/2000 7 4 3.0 F 7.0 B 2.5 F 1.8 F 0.0 F 2.4 F 4.9 D

25 70DCTT21079 ĐỖ THỊ HẰNG 18/06/2001 7 1 5.1 D+ 7.8 B 3.1 F 6.0 C+ 4.5 D 6.3 C+ 6.3 C+

26 70DCTT21003 VŨ THỊ HOÀI 28/01/2001 7 2 3.2 F 8.5 A 3.3 F 6.7 C+ 7.7 B 5.1 D+ 6.2 C+

27 70DCTT21255 LÊ HUY HOÀNG 20/11/2001 7 3 3.0 F 7.7 B 3.8 F 6.0 C+ 4.5 D 2.8 F 7.3 B

28 70DCTT21096 NGUYỄN HỮU HOÀNG 01/11/2001 7 1 6.5 C+ 8.2 B+ 6.8 C+ 8.0 B+ 7.6 B 3.5 F 6.4 C+

29 70DCTT21188 HOÀNG VĂN HUY 10/11/2001 7 2 3.0 F 7.5 B 5.1 D+ 6.7 C+ 4.2 D 3.4 F 8.1 B+

30 70DCTT21032 HOÀNG CHUNG KIÊN 21/06/2001 7 4 3.7 F 6.7 C+ 2.0 F 4.6 D 3.1 F 2.6 F 5.9 C

31 70DCTT21144 LÊ TRUNG KIÊN 01/08/2001 6 2 7.1 B 7.7 B 3.9 F 5.2 D+ 3.2 F 7.9 B

32 70DCTT21093 NGUYỄN TRUNG KIÊN 21/08/2001 0 0
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33 70DCTT21256 VŨ TRUNG KIÊN 05/03/2001 7 3 2.3 F 6.7 C+ 3.3 F 6.2 C+ 4.6 D 2.6 F 5.7 C

34 70DCTT21204 ĐỖ VĂN LỢI 17/08/2001 7 0 6.7 C+ 8.5 A 7.6 B 8.1 B+ 9.3 A 7.3 B 8.7 A

35 70DCTT21246 PHẠM THÙY LINH 25/11/2001 7 0 7.4 B 9.1 A 5.2 D+ 7.4 B 7.7 B 5.0 D+ 5.7 C

36 70DCTT21259 TRƯƠNG QUANG LINH 29/01/2001 7 3 3.4 F 7.5 B 4.1 D 3.7 F 7.2 B 3.2 F 6.6 C+

37 70DCTT21289 TRỊNH ĐỨC MINH 17/08/2001 7 0 8.1 B+ 8.9 A 7.6 B 8.5 A 8.4 B+ 6.3 C+ 7.5 B

38 70DCTT21005 ĐÀO VĂN NGHĨA 13/09/2001 0 0

39 70DCTT21068 VŨ XUÂN PHI 09/10/2001 7 1 3.0 F 7.3 B 7.6 B 5.8 C 6.1 C+ 6.3 C+ 6.6 C+

40 70DCTT21112 ĐỖ THÀNH QUANG 04/03/2001 7 5 2.3 F 9.0 A 2.6 F 2.8 F 3.7 F 3.1 F 0.0 F

41 70DCTT21166 LÊ VĂN QUYẾT 10/09/2001 7 0 4.4 D 7.9 B 8.5 A 4.4 D 7.9 B 5.6 C 7.9 B

42 70DCTT21181 MAI VĂN QUYẾT 03/03/2001 7 2 4.6 D 7.3 B 3.9 F 7.2 B 7.9 B 3.6 F 8.3 B+

43 70DCTT21082 TẠ VĂN QUYẾT 22/06/2001 7 1 3.9 F 7.1 B 4.1 D 6.5 C+ 5.9 C 4.3 D 7.9 B

44 70DCTT21239 NGUYỄN MINH SÁNG 24/05/2001 7 2 3.7 F 8.6 A 5.0 D+ 6.5 C+ 7.5 B 3.6 F 7.5 B

45 70DCTT21090 NGUYỄN CÔNG SÂM 22/12/2000 7 1 2.9 F 7.1 B 4.6 D 6.5 C+ 6.0 C+ 5.3 D+ 6.1 C+

46 70DCTT21047 BÙI THANH SƠN 25/10/2001 7 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.9 F

47 70DCTT21009 NINH ĐỨC THỌ 16/10/2001 0 0

48 70DCTT21227 NGUYỄN VĂN TIẾN THANH 21/09/2001 7 3 3.7 F 6.9 C+ 3.2 F 7.2 B 6.5 C+ 3.2 F 6.6 C+

49 70DCTT21010 LÊ ĐỨC THỊNH 12/08/2001 7 3 3.2 F 7.1 B 2.7 F 5.8 C 3.2 F 4.3 D 6.3 C+

50 70DCTT21165 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 17/12/2001 7 0 8.1 B+ 9.1 A 5.4 D+ 8.8 A 9.8 A 5.0 D+ 7.1 B

51 70DCTT21039 ĐẶNG VĂN THOA 02/04/2000 0 0

52 70DCTT21078 TRẦN THỊ THU THÚY 20/05/2001 0 0

53 70DCTT21264 VŨ TIẾN TOÀN 24/12/2001 7 0 6.5 C+ 7.5 B 8.7 A 7.9 B 7.0 B 6.3 C+ 7.5 B

54 70DCTT21186 VI KIM TRỌNG 17/02/2001 7 2 3.0 F 7.1 B 2.9 F 6.9 C+ 8.0 B+ 4.9 D 5.7 C

55 70DCTT21245 PHẠM VĂN TUẤN 02/10/2001 7 3 3.1 F 7.3 B 2.9 F 6.5 C+ 3.0 F 6.1 C+ 6.2 C+

56 70DCTT21023 BÙI CÔNG TÙNG 12/11/2001 7 1 6.0 C+ 7.9 B 2.7 F 6.5 C+ 6.1 C+ 4.8 D 6.2 C+

57 70DCTT21275 NGUYỄN THẾ VĂN 20/07/2001 7 0 6.7 C+ 7.1 B 8.9 A 6.5 C+ 7.0 B 7.6 B 6.2 C+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


